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UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Số: 153/UBTVQH11


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2003



BÁO CÁO

GIẢI TRÌNH TIẾP THU VÀ CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC                  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)



Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2003, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về những nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi). Có 16 vị đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và một số vị đại biểu Quốc hội gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản qua Đoàn thư ký kỳ họp.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Luật.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật này như sau:

I. VỀ NHỮNG NỘI DUNG LỚN TRONG DỰ THẢO LUẬT

1. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (Chương II và Chương IV)

- Có ý kiến cho rằng, những quy định tại Chương II về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và tại Chương IV về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân là quá chi tiết, có nhiều nội dung trùng lặp, vừa thừa, vừa thiếu. Ví dụ, dự thảo Luật chưa có quy định về quy hoạch phát triển giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục dạy nghề, vấn đề phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông…Các giải pháp lớn để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cũng chưa được đề cập đến.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, vấn đề về quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục dạy nghề cũng như đề ra các giải pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ giáo dục và đào tạo. Hơn nữa, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân chỉ quy định những vấn đề chung về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp, còn những vấn đề chi tiết sẽ do các luật chuyên ngành quy định cụ thể. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân vào Điều 52 như sau: thứ nhất là Thường trực Hội đồng nhân dân thay mặt Hội đồng nhân dân giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp; thứ hai là Thường trực Hội đồng nhân dân được ra nghị quyết và quyết định về những lĩnh vực hoạt động của mình.

Qua nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ, quyền hạn riêng, đã được xác định cụ thể tại dự thảo Luật. Thường trực Hội đồng nhân dân cần được xác định như là một bộ phận hợp thành của Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định, không đặt vấn đề Thường trực Hội đồng nhân dân làm thay công việc của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp. Mặt khác, Hiến pháp và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng không quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thường trực Hội đồng nhân dân. Do đó, không quy định Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chức năng đó là thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, còn Thường trực Hội đồng nhân dân vẫn có quyền ra các văn bản cá biệt để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp xã trong lĩnh vực thi hành pháp luật. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho bổ sung một Điều mới (Điều 32a) vào dự thảo Luật như sau:

“Điều 32a (mới)
Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp ở địa phương;

2. Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước, bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương; 

4. Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.”
2. Về Thường trực Hội đồng nhân dân (Điều 51)

a) Về cơ cấu thường trực Hội đồng nhân dân 

Một số ý kiến đề nghị quy định các Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trong thành phần của Thường trực Hội đồng nhân dân. Ý kiến khác lại đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân ở cả ba cấp gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, so với quy định của Luật hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi đã bổ sung một Uỷ viên thường trực vào Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện để tăng cường hiệu quả hoạt động của các chủ thể này trên thực tế. Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã, do phạm vi, tính chất hoạt động, khối lượng công việc phải xử lý trên thực tế ít hơn; đồng thời để thực hiện chủ trương cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn nên dự thảo Luật quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này cho thấy: đa số các vị đại biểu Quốc hội (250/370 ý kiến) tán thành với quy định của dự thảo Luật. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về cơ cấu Thường trực Hội đồng nhân dân như tại Điều 51 của dự thảo Luật.

b) Về vị trí, tính chất của Thường trực Hội đồng nhân dân

Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật đã giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân rất nhiều nhiệm vụ và quyền hạn, nhưng Thường trực Hội đồng nhân dân lại không được xác định là cơ quan của Hội đồng nhân dân nên tính thực quyền của Hội đồng nhân dân rất hạn chế. Tuy nhiên, ý kiến khác lại cho rằng, không nên đặt vấn đề Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan hay là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, vì vai trò, vị trí của Thường trực Hội đồng nhân dân đã được xác định cụ thể bằng những nhiệm vụ, quyền hạn quy định rõ tại Điều 52 và các điều từ Điều 65 đến Điều 72 của dự thảo Luật.

Qua nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong lần sửa đổi này, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng của Thường trực Hội đồng nhân dân như quy định tại Điều 52 và các điều từ Điều 65 đến Điều 72. Điều đó thể hiện xu hướng tăng cường vai trò và vị trí của Thường trực Hội đồng nhân dân trên thực tế. Tuy nhiên, cũng cần phải xác định rằng, chính Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, còn Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ là bộ phận hợp thành của Hội đồng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định chứ không làm thay chức năng của Hội đồng nhân dân. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định của Luật hiện hành về vị trí, tính chất của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

3. Về các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (Điều 53)

a) Về số lượng các ban của Hội đồng nhân dân

Có ý kiến đề nghị cấp huyện cũng nên có ba ban như cấp tỉnh để bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình.

Qua nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có phạm vi hoạt động rộng hơn, tính chất và khối lượng công việc phải xử lý nhiều hơn cấp huyện. Hơn nữa, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp Hội đồng nhân dân có những điểm đặc thù, không nhất thiết cơ cấu các ban ở cấp tỉnh và cấp huyện phải giống nhau. Kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này cho thấy: đa số các vị đại biểu Quốc hội (290/370 ý kiến) tán thành với quy định của dự thảo. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về số lượng các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như tại Điều 53 của dự thảo Luật.

b) Về hoạt động chuyên trách của Trưởng ban, Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ trong Luật về hoạt động chuyên trách của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện để áp dụng thống nhất và tăng cường hiệu quả hoạt động của các ban. Ý kiến khác đề nghị cần quy định rõ Trưởng ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải hoạt động chuyên trách.

- Một số ý kiến tán thành không quy định vào Luật mà nên để quy định trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật về hoạt động chuyên trách của các thành viên các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Qua nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc tăng cường hoạt động chuyên trách của các Trưởng hoặc Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là cần thiết. Tuy nhiên, đây là vấn đề cần có tổng kết thực tiễn trên cơ sở xem xét tình hình thực tế của từng địa phương và việc thực hiện nguyên tắc luân chuyển, bố trí cán bộ theo phân cấp quản lý. Kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này cho thấy: đa số các vị đại biểu Quốc hội (244/370 ý kiến) tán thành không quy định vấn đề này trong Luật mà quy định trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho phù hợp với thực tiễn. 

Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật là không quy định vấn đề này trong Luật mà để quy định trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và theo phân cấp quản lý. 

4. Về Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có Văn phòng Hội đồng nhân dân riêng và quy định cụ thể trong Luật để áp dụng thống nhất. Có ý kiến lại đề nghị, nên quy định mô hình tổ chức Văn phòng giúp việc chung cho Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ý kiến khác tán thành quy định trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật là có Văn phòng Hội đồng nhân dân chung với Văn phòng Uỷ ban nhân dân, tuy nhiên chỉ nên có một Chánh Văn phòng, còn mỗi Văn phòng có một Phó Văn phòng phụ trách hoạt động.

Qua tổng hợp kết quả phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, có 80/370 ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với phương án 1 đã thể hiện trong Báo cáo giải trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự án Luật này là: không quy định về Văn phòng giúp việc của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trong Luật mà quy định trong văn bản hướng dẫn theo hướng có Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Uỷ ban nhân dân, trong đó mỗi Văn phòng có Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng và một số chuyên viên nghiên cứu giúp việc, còn bộ phận tổ chức hành chính, quản trị phục vụ chung cho cả hai Văn phòng và giao cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân đảm nhiệm; 188/370 ý kiến tán thành phương án 2: không quy định về Văn phòng giúp việc của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trong Luật mà quy định trong văn bản hướng dẫn theo hướng: Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân được tổ chức riêng. 

Do ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về vấn đề này còn khác nhau, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội cả hai phương án nêu trên để Quốc hội xem xét, quyết định. 

5. Về thẩm quyền bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân (các điều 17, 25, 33 và 57)

- Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và giữ mối quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan chuyên môn với Hội đồng nhân dân. Do đó, cần quy định Hội đồng nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân không phải là một cấp quản lý nhà nước mà là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân và theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân bổ nhiệm thì trước hết phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp mình; còn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và của tập thể Uỷ ban nhân dân. Mặt khác, việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn được thực hiện theo nhiệm kỳ, khi hết nhiệm kỳ phải bổ nhiệm lại theo quy định của Chính phủ, do đó vẫn có cơ chế để đánh giá trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. 

Theo kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này, đa số các vị đại biểu Quốc hội (290/370 ý kiến) tán thành với quy định của dự thảo Luật: Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm như sau: “Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân phối hợp cùng đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm”.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu là một vấn đề quan trọng, đòi hỏi phải có sự đồng thuận cùng đề nghị của ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc với tư cách là tổ chức liên minh chính trị - xã hội rộng lớn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri ở các địa phương. Theo quy định của dự thảo Luật, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện được xác định như bộ phận hợp thành của Hội đồng nhân dân; các ban của Hội đồng nhân dân có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng nhân dân. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật về thẩm quyền đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm.

6. Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân 

- Một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung nội dung này vào Điều 51 của dự thảo Luật như sau: 

“Điều 51
Thường trực Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra.

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huỵên gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân phải được Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn; kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.”
- Một số ý kiến cho rằng, trong thực tế khi Hội đồng nhân dân bầu ra Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thì phải đợi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên hoặc Thủ tướng Chính phủ (đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh) phê chuẩn. Như vậy,  trong thời gian chờ cấp trên phê chuẩn, ai là người điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân trong khi Chủ tịch của nhiệm kỳ cũ đã hết nhiệm vụ. Tương tự như vậy, thời điểm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân cũng cần được quy định cụ thể trong Luật để tránh những vướng mắc về mặt pháp lý trong thực tiễn. 

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung một khoản 3 mới vào Điều 50 của dự thảo Luật quy định như sau: “Người giữ chức vụ quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu”
II. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về Điều 39

Có ý kiến đề nghị cần bổ sung vào khoản 2 Điều này nội dung: khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm xem xét, có thể đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết. Cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thông báo kết quả giải quyết cho người đã khiếu nại, tố cáo và Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho rà soát Điều luật này và viết lại cho thống nhất với quy định của Luật khiếu nại, tố cáo như sau: 

“Điều 39
Đại biểu Hội đồng nhân dân nhận được yêu cầu, kiến nghị của cử tri phải có trách nhiệm trả lời cử tri.

Khi nhận được khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; đồng thời thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết.

Trong thời hạn do pháp luật quy định, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản cho đại biểu Hội đồng nhân dân biết kết quả.”

2. Về Điều 45

Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại Điều 45 về việc cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân vì không khả thi.

Qua nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định về việc cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân là cần thiết nhằm bảo đảm tính dân chủ trong xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định xử lý đối với những đại biểu không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Hơn nữa, nội dung này đã được quy định trong Luật hiện hành và cũng phù hợp với quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội. 

Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về việc cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tại Điều 45 của dự thảo Luật.

3. Về Điều 46

Có ý kiến cho rằng, Điều 46 quy định: “Trong trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân đó.” là không hợp lý. Bởi vì, theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Thường trực Hội đồng nhân dân không có quyền ra văn bản quy phạm pháp luật.

Qua nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc ra quyết định trong trường hợp này của Thường trực Hội đồng nhân dân là việc ban hành văn bản cá biệt để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại dự thảo Luật. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ vấn đề này như quy định tại Điều 46 của dự thảo.

4. Về Điều 52

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào đầu khoản 4 Điều 52 cụm từ “chỉ đạo” trước cụm từ “điều hoà, phối hợp”.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, tuy Thường trực Hội đồng nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tiến hành các công việc cần thiết phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân nhưng không thể xác định đây là hoạt động chỉ đạo, điều hành. Vì vậy, chỉ nên quy định Thường trực Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ điều hoà, phối hợp hoạt động của các ban để bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Do đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định tại khoản 4 Điều 52 của dự thảo Luật. 

5. Về Điều 118


Có ý kiến đề nghị Điều 118 của dự thảo Luật phải quy định số lượng tối thiểu thành viên Uỷ ban nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân để tăng cường trách nhiệm của các thành viên này trước Hội đồng nhân dân. Ý kiến khác lại đề nghị cần quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân được bầu giữa nhiệm kỳ trước hết phải là đại biểu Hội đồng nhân dân, trừ khi trong Uỷ ban nhân dân không còn đại biểu Hội đồng nhân dân, lúc đó mới xem xét đến những người không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân do cấp trên cử xuống hoặc điều động cán bộ.


Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, khi bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân nhiệm kỳ mới thì nhất thiết người được bầu phải là đại biểu Hội đồng nhân dân. Chỉ trong trường hợp đặc biệt, chức danh này bị khuyết trong nhiệm kỳ, vì nhiều lý do khác nhau, có thể do yêu cầu về điều động, luân chuyển cán bộ thì mới có thể giới thiệu người không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân để Hội đồng nhân dân bầu giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. Quy định này cũng nhằm tạo thuận lợi cho các cấp chính quyền chủ động trong việc bố trí cán bộ và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.


6. Về Điều 125

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị sửa lại đoạn 1 Điều 125 như sau: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người lãnh đạo và điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình tại Điều 126 của Luật này; chịu trách nhiệm chính về hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.” Bởi vì, theo quy định của dự thảo Luật thì Hội đồng nhân dân không phê chuẩn các chức danh Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân nên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Uỷ ban nhân dân cũng như hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, vấn đề này đã được quy định tại khoản 1 Điều 125. Theo quy định tại khoản này thì: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người lãnh đạo và điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định tại Điều 126 của Luật này”. Khi dẫn chiếu sang Điều 126, ngay tại khoản 1 có quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân “Lãnh đạo công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên của Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân”. Như vậy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động của mình mà còn chịu trách nhiệm về hoạt động của Uỷ ban nhân dân, các thành viên của Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật.

7. Về Điều 128

Có ý kiến đề nghị tại đoạn cuối của Điều 128 thay cụm từ “khi cần thiết” bằng cụm từ “khi Hội đồng nhân dân yêu cầu”

Tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý lại Điều 128 như sau: 

“Điều 128

Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân, cơ quan chuyên môn cấp trên và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu.”

8. Về Điều 48 và Chương V

Có ý kiến cho rằng, trong thực tế có những trường hợp đặc biệt như: tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khoá mới khuyết cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; trường hợp do chia tách đơn vị hành chính, ở đơn vị hành chính mới không có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Dự thảo Luật chưa có quy định về người sẽ chủ toạ hoặc triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính này. Vì vậy, cần bổ sung quy định đối với những trường hợp đó theo hướng: Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ định một triệu tập viên để chủ toạ hoặc triệu tập kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, đây là vấn đề đã được quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và đã được thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua. Vì vậy, xin Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào Điều 48 của dự thảo Luật và một Điều mới (Điều 131a) tại Chương V của dự thảo Luật như sau:

“Điều 131a (mới)

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới quy định tại Điều 130 và Điều 131 của Luật này do một triệu tập viên được chỉ định trong số đại biểu Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính đó triệu tập và chủ toạ cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập viên, đối với cấp tỉnh thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ định.”

9. Về những vấn đề khác

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể trong Luật về tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc quy định trong Luật về tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách là một vấn đề phức tạp, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và có thời gian tổng kết thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao vấn đề này để văn bản dưới Luật hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thẩm quyền giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân đối với quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định về việc ban hành quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là vấn đề mới được quy định trong dự thảo Luật xuất phát từ yêu cầu bức xúc của thực tiễn là cần Luật hoá thẩm quyền này để tạo điều kiện cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Việc giám sát văn bản của Uỷ ban nhân dân được quy định trong dự thảo Luật đã bao gồm văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân với tư cách là một thành viên của Uỷ ban nhân dân. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “những quyết định sai trái” bằng cụm từ “các văn bản trái Hiến pháp và pháp luật” ở các điều 17, 25, 33... của dự thảo Luật.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho rà soát và chỉnh lý lại vấn đề này trong các điều, khoản cụ thể của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị nên chuyển các quy định về việc quyết định bãi bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi các văn bản trái pháp luật trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính của Hội đồng nhân dân sang lĩnh vực thi hành pháp luật.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, quyết định bãi bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi các văn bản trái pháp luật là hậu quả pháp lý qua giám sát hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, bảo đảm cho hệ thống này hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ kết cấu nội dung của các điều luật này như dự thảo. 

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại các quy định của Luật này với các quy định của các văn bản pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, giáo dục… cho phù hợp, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Chẳng hạn, khoản 1 Điều 85 về nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; Điều 111 về nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân chỉ quy định những vấn đề chung về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp, còn những vấn đề chi tiết sẽ do các luật về từng lĩnh vực liên quan quy định cụ thể. Tuy nhiên, những nội dung đã được quy định trong dự thảo Luật sửa đổi lần này phải thống nhất và phù hợp với những quy định của các văn bản pháp luật về từng lĩnh vực. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho rà soát và chỉnh lý lại các điều, khoản cụ thể của dự thảo Luật cho chính xác và thống nhất. 

Ngoài những nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý trên đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho rà soát, sắp xếp một số nội dung trong dự thảo Luật cho hợp lý, hoàn thiện dự thảo Luật cả về nội dung cũng như về kỹ thuật văn bản.

*

*

*


Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường để chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi). Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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